
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Điểm Ghi chú

       1 Sần Quyết Thắng Hiệu trưởng TH Số 1 Thị trấn 7,5

       2 Lương Thị Diệp Phó HT TH Số 1 Thị trấn 7

       3 Đoàn Văn Chữ Hiệu trưởng Tiểu học Bản Lầu 8

       4 Nguyễn Thị Kim Tân Phó hiệu trưởng Tiểu học Bản Lầu 7.5

       5 Nguyễn Thị Hoàn Hiệu trưởng Tiểu học Bản Xen 7.5

       6 Lò Văn Học Phó Hiệu trưởng Tiểu học Bản Xen 6,5

       7 Hoàng Quang Du Phó Hiệu trưởng PTDTBTTH Cao Sơn 7

       8 Nguyễn Thị Hoàng Yến Phó hiệu trưởng PTDTBTTH Cao Sơn 7

       9 Phùng Văn Luyện P.Hiệu trưởng Trường TH&THCS Chợ Chậu 7

     10 Giàng Thị Thủy P.Hiệu trưởng PTDTBT TH&THCS Dìn Chin 7

     11 Cao A Củi Hiệu trưởng PTDTBT TH La Pan Tẩn 7

     12 Phàn Đức Thuận Phó hiệu trưởng PTDTBT TH La Pan Tẩn 7

     13 Sùng Vềnh Phó hiệu trưởng PTDTBT TH La Pan Tẩn 7

     14 Lục Văn Sáng Phó Hiệu trưởng PTDTBTTH&THCS LST 6,5

     15 Nguyễn Hồng Sơn Hiệu trưởng TH Lùng Khấu Nhin 7

     16 Hoàng Thị Tình Phó Hiệu trưởng TH Lùng Khấu Nhin 7.5

     17 Phạm Văn Bường Phó Hiệu trưởng Trường TH Lung Vai 7

     18 Nguyến Văn Tám Phó Hiệu trưởng Trường TH Lung Vai 7

     19 Hoàng Ngọc Minh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Na Lốc 6,5

     20 Phùng Thế Tùng Hiệu trưởng PTDTBT TH Nậm Chảy 7.5

     21 Nguyễn Hồng Doan Phó Hiệu trưởng PTDTBT TH Nậm Chảy 8

     22 Trần Thị Phương Phó Hiệu trưởng PTDTBT TH Nậm Chảy 7.5

     23 Phạm Văn Toàn Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Nấm Lư 7

     24 Nguyễn Mạnh Cương Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Nấm Lư 8

     25 Lã Thị Tâm Tình Hiệu trưởng Trường TH Pha Long 9

     26 Nhữ Xuân Năm Phó Hiệu trưởng Trường TH Pha Long 6,5

     27 Lồ Thị Thền Hiệu trưởng Tiểu học số 2 Thị trấn 8

     28 Long Văn Ngạn Hiệu trưởng PTDTBT TH Tả Gia Khâu 7

     29 Bùi Ngọc Tuấn Phó Hiệu trưởng PTDTBT TH Tả Gia Khâu 7

     30 Nguyễn Đình Trang Hiệu trưởng Trường TH Tả Ngài Chồ 8

     31 Phạm Quốc Tuân Phó Hiệu trưởng Trường TH Tả Ngài Chồ 7,5

     32 Hoàng Kim Hoàng Phó Hiệu trưởng Trường TH Tả Ngài Chồ 7,5

     33 Nguyễn Văn An Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Tả Thàng 7

     34 Vũ Văn Thọ P.Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Tả Thàng 7

DANH SÁCH ĐIỂM BỒI DƯỠNG HÈ 2022 (LỚP CBQL)



     35 Vũ Văn Duân P.Hiệu trưởng PTDTBTTH Thanh Bình 7

     36 Trần Thị Hải Huyền P.Hiệu trưởng PTDTBTTH Thanh Bình 8

     37 Hoàng Thị Kim Duyên P.Hiệu trưởng TH Số 1 Thị trấn 8

     38 Trần Thị Bình Hiệu trưởng Trường TH Lung Vai 8

     39 Lý Thị Dung Tuyết Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Nấm Lư 8

     40 Đỗ Thị Tươi P. hiệu trưởng Tiểu học số 2 Thị trấn 8

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Điểm Ghi chú

1         Trần Thị Loan Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

2         Thiều Thị Hương Thu Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 8

3         Lê Thị Xuyến Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

4         Vũ Thị Thơi Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

5         Mai Thị Ngọc Ánh Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7.5

6         Lù Thị Hương Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

7         Đặng Quang Khải Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

8         Châu Kim Thơ Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

9         Nguyễn Thị Hoa Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7.5

10       Lục Thị Tâm Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

11       Nguyễn Thị Thuận Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7.5

12       Đinh Thị Hằng Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7,5

13       Lùng Thị Hường Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

14       Đào Tuyết Anh Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 8

15       Nguyễn Thị Thanh Lan Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

16       Đỗ Thị Hồng Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 7

17       Hoàng Thị Thu Khoa Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 7

18       Trần Thị Hương Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 7,5

19       Nông Thị Thu Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 7

20       Nguyễn Thị Kim Vĩnh Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 7

21       Đỗ Thị Oanh Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 8

22       Nùng Thị Phúc Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 7

23       Nguyễn Thị Thùa Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 7

24       Vương Thị Dung Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 7

25       Trần Thị Hồng Giáo viên Tiểu học số 2 Thị trấn 7

26       Lù Thị Dôi Giáo viên Tiểu học số 2 Thị trấn 7,5

27       Phạm Thị Hương Giáo viên Tiểu học số 2 Thị trấn 7

28       Bùi Thị Hường Giáo viên Tiểu học số 2 Thị trấn 6
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29       Hoàng Thị Điểm Giáo viên Tiểu học số 2 Thị trấn 7

30       Tráng Thị Hỏn Giáo viên Tiểu học số 2 Thị trấn 7

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Điểm Ghi chú

1        Đỗ Thị Hồng Thảo Giáo viên Tiểu học Bản Xen 7,5

2        Lương Thị Thủy Giáo viên Tiểu học Bản Xen 8

3        Phạm Thị Diễn Giáo viên Tiểu học Bản Xen 7,5

4        Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Tiểu học Bản Xen 6

5        Chấu Seo Chúng Giáo viên Tiểu học Bản Xen 7

6        Phàn Thị Hương Giáo viên Tiểu học Bản Xen 8

7        Phạm Thị Vân Giáo viên Tiểu học Bản Xen 8

8        Vũ Việt Cường Giáo viên Tiểu học Bản Xen 5

9        Nguyễn Thị Dự Giáo viên Tiểu học Bản Xen 7

10      Đào Thị Chiều Giáo viên Tiểu học Bản Xen 6,5

11      Nguyễn Thị Ninh Giáo viên Tiểu học Bản Xen 6

12      Vàng Văn Chương Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 7

13      Đinh Thị Hảo Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 7

14      Đỗ Văn Giáp Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 7

15      Sùng Khoa Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 5.5

16      Vũ Xuân Hòa Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 6

17      Trần Thị Việt Trinh Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 7.5

18      Tráng Vản Chấn Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 5,5

19      Hoàng Thị Út Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 5,5

20      Tải Thị Xuống Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 7

21      Cư Seo Sính Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 6

22      Liềng Thị Việt Giáo viên TH&THCS Chợ Chậu 7

23      Vương Thị Hiền Giáo viên TH&THCS Chợ Chậu 6

24      Nguyễn Thị Hương Giáo viên TH&THCS Chợ Chậu 6

25      Vàng Thị Hoa Giáo viên TH&THCS Chợ Chậu 7

26      Hạng Thị Măng Giáo viên PTDTBT TH&THCS Dìn Chin 7,5

27      Vàng Thị Thêm Giáo viên PTDTBT TH&THCS Dìn Chin 7

28      Phàn Thị Bình Giáo viên PTDTBT TH&THCS Dìn Chin 6

29      Triệu Thị Liêm Giáo viên PTDTBT TH&THCS Dìn Chin 5,5

30      Hoàng Thị Vân Giáo viên PTDTBT TH&THCS Dìn Chin 6

31      Sừn Thị Hương Giáo viên PTDTBT TH&THCS Dìn Chin 7.5
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STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Điểm Ghi chú

1         Nguyễn Thị Chang Giáo viên PTDTBT TH&THCS Dìn Chin 7

2         Bùi Văn Thuận Giáo viên PTDTBT TH&THCS Dìn Chin 5

3         Đỗ Văn Cảng Giáo viên PTDTBT TH&THCS Dìn Chin 5

4         Lù Seo Lùng Giáo viên PTDTBT TH&THCS Dìn Chin 5

5         Cư Chư Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 6

6         Sùng Cường Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 6

7         Đào Thị Hoa Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 6

8         Nguyễn Thị Thanh Hoan Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 7

9         Lý Thuý Hà Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 6

10       Tẩn Khái Phù Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 5

11       Vương Thị Hiền Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 6

12       Lý Ngọc Hoan Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 6,5

13       Vương Thị Hợi Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 6

14       Sền Ngán Sửu Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 5

15       Nông Thị Tiên Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 5,5

16       Nông Thị Thơm Giáo viên PTDTBTTH&THCS Lồ Sử Thàng 8

17       Nông Thị Khánh Giáo viên PTDTBTTH&THCS Lồ Sử Thàng 7

18       Lục Tố Nga Giáo viên PTDTBTTH&THCS Lồ Sử Thàng 6,5

19       La Thị Bích Hồng Giáo viên PTDTBTTH&THCS Lồ Sử Thàng 6

20       Ngô Thị Hải Giáo viên PTDTBTTH&THCS Lồ Sử Thàng 7

21       Trần Thị Thương Giáo viên PTDTBTTH&THCS Lồ Sử Thàng 7

22       Long Sơn Quyến Giáo viên PTDTBTTH&THCS Lồ Sử Thàng 5,5

23       Trần Thị Xuân Giáo viên PTDTBTTH&THCS Lồ Sử Thàng 6,5

24       Nguyễn Thị Uyến Giáo viên PTDTBTTH&THCS Lồ Sử Thàng 6,5

25       Nguyễn Thị Tuyết Hiền Giáo viên PTDTBTTH&THCS Lồ Sử Thàng 8

26       Phạm Thị Hồi Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 7

27       Nùng Thị Hoan Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 6

28       Vàng Thị Xuân Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 5

29       Vàng Thị Ngò Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 5,5

30       Long Thị Dư Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 5,5

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Điểm Ghi chú

1         Mộc Thị Hương Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 6

2         Nguyễn Thị Thúy Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 7.5
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3         Vương Thị Huệ Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin Nghỉ ốm

4         Đào Thị Duyên Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 6

5         Lý Thị Lan Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 6

6         Lý Thị Nghĩa Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 6

7         Vàng Văn Sàng Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 5,5

8         Phạm Ngọc Bộ Giáo viên Trường TH Lùng Vai 6

9         Hoàng Thị Bích Thu Giáo viên Trường TH Lùng Vai 7

10       Hoàng Thị Thoa Giáo viên Trường TH Lùng Vai 8

11       Lồ Thị Giang Giáo viên Trường TH Lùng Vai 6,5

12       Vương Thị Mai Giáo viên Trường TH Lùng Vai 6,5

13       Phạm Thị Vượng Giáo viên Trường TH Lùng Vai 7

14       Đỗ Trọng Bình Giáo viên Trường TH Lùng Vai 7,5

15       Trần Thị Phượng Giáo viên Trường TH Lùng Vai 7,5

16       Trần Thị Ánh Giáo viên Trường TH Lùng Vai 7,5

17       Nguyễn Thị Vân Giáo viên Trường TH Lùng Vai 7,5

18       Nguyên Lâm Tới Giáo viên Trường TH Lùng Vai 7

19       Nguyễn Thị Hồng Minh Giáo viên Trường TH Lùng Vai 6,5

20       Phạm Thị Thoan Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 6

21       Lùng Thị Mây Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 6

22       Phùng Thị Loan Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 7,5

23       Trần Thị Thu Huyền Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 6

24       Hoàng Thị Mai Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 5,5

25       Lê Viết Cường Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 5,5

26       Trương Thị Huệ Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 7

27       Lý Thị Thương Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 6

28       Đỗ Thị Huyền Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 7

29       Pờ Thị Thư Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 7,5

30       Lê Bích Lương Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 7,5

31       Hoàng Thị Thủy Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 6

32       Đỗ Văn Tâm Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 5

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Điểm Ghi chú

1         Vương Thị Hoa Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 7

2         Lục Thị Quỳnh Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 7

3         Sân Thị Phui Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 6

4         Nguyễn Thị Phượng Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 7
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5         Lục Kim Thu Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 5

6         Lù Văn Lê Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 6

7         Cao Thị Hoa Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 5,5

8         Tung Pin Phà Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 5

9         Phan Văn Hùng Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 6

10       Trần Thị Phương Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 7

12       Thàng Thị Mười Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 5

13       Lý Thị Dinh Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 6

14       Vương Thị Bích Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 7

15       Long Văn Sải Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 5,5

16       Hoàng Thị Miên Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 6

17       Nguyễn Thanh Loan Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 6

18       Vàng Thị Hương Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 5

19       Vũ Thị Hồng Thắm Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 6,5

20       Trịnh Thị Lan Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 5

21       Kiều Thị Thu Hà Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 6.5

22       Lù Xuân Thành Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 5

23       Vương Đức Tuấn Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 5

24       Phạm Thị Hòa Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 6,5

25       Lù Chử Phìn Giáo viên Trường TH Pha Long 6

26       Lý Thị Thương Giáo viên Trường TH Pha Long 6,5

27       Vương Thị Nhung Giáo viên Trường TH Pha Long 6

28       Vàng Thị Phước Giáo viên Trường TH Pha Long 6

29       Nguyễn Như Quỳnh Giáo viên Trường TH Pha Long 7

30       Lùng Phin Hoà Giáo viên Trường TH Pha Long 6

31       Lục Thị Thu Hạnh Giáo viên Trường TH Pha Long 5

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Điểm Ghi chú

          1 Lù Seo Sềnh Giáo viên Trường TH Pha Long 5,5

          2 Trần Thị Hoài Thu Giáo viên Trường TH Pha Long 7

          3 Pờ Khái Chấn Giáo viên Trường TH Pha Long 7

          4 Vương Văn Thường Giáo viên Trường TH Pha Long 6

          5 Nông Hữu Toàn Giáo viên Trường TH Pha Long 6,5

          6 Lù Xuân Công Giáo viên Trường TH Pha Long 5

          7 Ngô Thị Kim Nga Giáo viên Trường TH Pha Long 7

          8 Lương Thị Vân Anh Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 7

DANH SÁCH ĐIỂM BỒI DƯỠNG HÈ 2022 (LỚP 1+2G)



          9 Vàng Thị Chanh Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 7

        10 Nguyễn Thị Hiến Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 6

        11 Đào Thị Hoa Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 6.5

        12 Lục Thị Mai Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 7,5

        13 Lý Thị Thơm Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 7.5

        14 Đông Thị Bích Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 6,5

        15 Lục Văn Hiểu Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 6

        16 Đào Xuân Lục Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 6

        17 Lùng Văn Thành Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 6.5

        18 Vương Văn Sinh Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 6.5

        19 Trịnh Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 7.5

        20 Sùng Seo Mỷ Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 7

        21 Nùng Thị Hồng Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 7

        22 Phan Thị Kim Dung Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 6,5

        23 Đoàn Thị Hảo Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 6.5

        24 Hà Thị Nghị Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 7

        25 Hồ Kháy Chản Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 6,5

        26 Nguyễn Thị Thương Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 7

        27 Nguyễn Thị Hán Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 6,5

        28 Lùng Đức Phong Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 7

        29 Trần Đức Công Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 5.5

        30 Lồ Củi Sủi Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 6

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Điểm Ghi chú

1         Lương Thị Châm Giáo viên Trường PTDTBT TH Tả Thàng 7

2         Nguyễn Thị Hoàn Giáo viên Trường PTDTBT TH Tả Thàng 6

3         Cao Thị Thơ Giáo viên Trường PTDTBT TH Tả Thàng 7

4         Đặng Thị Bình Giáo viên Trường PTDTBT TH Tả Thàng 7,5

5         Nông Thị Vẻ Giáo viên Trường PTDTBT TH Tả Thàng 7.5

6         Thào La Giáo viên Trường PTDTBT TH Tả Thàng 9

7         Vàng Sền Giáo viên Trường PTDTBT TH Tả Thàng 7

8         Đồng Thu Phương Giáo viên Trường PTDTBT TH Tả Thàng 7,5

9         Hồ Thị Thu Giáo viên Trường PTDTBT TH Tả Thàng 8

10       Vàng Văn Khương Giáo viên Trường PTDTBT TH Tả Thàng 8

11       Hồ Đức Toàn Giáo viên Trường PTDTBT TH Tả Thàng 8
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12       Ma Văn Bình Giáo viên Trường PTDTBT TH Tả Thàng 7,5

13       Phạm Thị Thoa Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 6,5

14       Lùng Thị Hoá Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 7.5

15       Vương Thị Thuỷ Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 7

16       Lý Thu Hà Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 7.5

17       Lý Thị Thơ Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 7.5

18       Đỗ Thuý Liễu Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 7

19       Hà Thị Giang Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 8

20       Nông Thị Hành Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 7.5

21       Vùi Diu Cương Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 7

22       Nông Thuý Hậu Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 7,5

23       Bạch Thị Liên Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 7,5

24       Vũ Thị Hiền Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 7

25       Phan Thị Hoa Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 6,5

26       Âu Thị Năm Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 6

27       Hà Thị Công Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 6

28       Lục Văn Đào Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 6

29       Hà Thị Huế Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 7

30       Thàng Thị Hương Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 7

31       Thào Thị Thìn Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 6

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Điểm Ghi chú

1        Hoàng Thị Bích Liên Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 8

2        Lê Thị Hải Lý Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 8

3        Hoàng Thị Kim Phương Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 8

4        Lục Thị Sơn Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 8

5        Lù Thị Liên Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7.5

6        Long Thị Hướng Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

7        Vàng Thị Thền Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

8        Nguyễn Thị Hồng Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 8

9        Đào Thị Minh Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 8

10      Bùi Thị Thu Phương Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 6,5

11      Quách Thị Nụ Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 6,5

12      Đinh Thúy Hằng Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 7

13      Hoàng Thị Khánh Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 7,5

14      Trần Xuân Thành Giáo viên Tiểu học Bản Xen 7
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15      Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Tiểu học Bản Xen 6

16      Nguyễn Thị Toan Giáo viên Tiểu học Bản Xen 7

17      Đinh Thị Thúy Hà Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 6

18      Lục Văn Kiên Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 6

19      Giàng Seo Suýnh Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 5

20      Thào Vư Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 6

21      Vương Thi Hoa Giáo viên  TH&THCS Chợ Chậu 6

22      Lục Thị Mùi Giáo viên  TH&THCS Chợ Chậu 6,5

23      Mầu Thị Thanh Xuân Giáo viên  TH&THCS Chợ Chậu 8

24      Hoàng Thị Phi Giáo viên PTDTBT TH&THCS Dìn Chin 7

25      Ly Thị Bích Giáo viên PTDTBT TH&THCS Dìn Chin 6

26      Thào Thị Dính Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 7

27      Nguyễn Xuân Toàn Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 6

28      Thàn Thị Xuân Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 6,5

29      Vương Thị Hiên Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 6,5

30      Lý Thị Liên Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 6

31      Triệu Thúy Nhâm Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 6

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Điểm Ghi chú

1        Lừu Ngọc Hoan Giáo viên PTDTBTTH&THCS Lồ Sử Thàng 6,5

2        Trần Văn Hà Giáo viên PTDTBTTH&THCS Lồ Sử Thàng 6,5

3        Nông Thị Bình Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 7,5

4        Vương Thị Xuyến Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 6,5

5        Bạch Tân Hùng Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 6,5

6        Ma Dủa Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 7.5

7        Nông Thị Kim Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 7

8        Hoàng Văn Kiên Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 7

9        Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Trường TH Lung Vai 8

10      Dương Thị Lan Giáo viên Trường TH Lung Vai 7,5

11      Trương Thị Dung Giáo viên Trường TH Lung Vai 7,5

12      Hoàng Thị Ngọc Bích Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 8

13      Phạm Thị Thu Phương Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 6

14      Vương Thị Liên Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 7

15      Hoàng Thị Tươi Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 6,5

16      Giàng Thị Lan Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 6

17      Cao Thị Kim Hương Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 7
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18      Lý Minh Giáp Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 6,5

19      Hoàng Thị Lan Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 6,5

20      Vàng Thị Thuận Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 6

21      Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 7.5

22      Thền Tờ Phìn Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 6,5

23      Ninh Văn Phượng Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 6

24      Thền Thị Nhung Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 6,5

25      Cù Thị Thanh Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 6,5

26      Lã Thị Hồng Thắm Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 7,5

27      Hoàng Thị Hường Giáo viên Trường TH Pha Long 7,5

28      Hà Thanh Tùng Giáo viên Trường TH Pha Long 7,5

29      Sền Ngán Hồ Giáo viên Trường TH Pha Long 6,5

30      Nguyễn Hồng Quyết Giáo viên Trường TH Pha Long 6

31      Lù Chí Khánh Giáo viên Trường TH Pha Long 6.5

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Điểm Ghi chú

1         Phùng Thị Thẩm Giáo viên Tiểu học số 2 Thị trấn 6,5

2         Sền Thị Phượng Giáo viên Tiểu học số 2 Thị trấn 6

3         Hoàng Seo Sếnh Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 5

4         Lừu Văn Thuận Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 6,5

5         Trần Văn Tiến Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 6,5

6         Vương Thị Loan Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 6

7         Nguyễn Hữu Thanh Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 5

8         Hoàng Thị Dung Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 5

9         Thào Xuân Dũng Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 5

10       Vương Thị Yên Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 5

11       Long Vĩnh Thịnh Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 5,5

12       Lù Đức Hùng Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 7

Lù Thị Tám Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 6

13       Vũ Thị Viên Giáo viên  PTDTBT TH Tả Thàng 6,5

14       Trần Đức Lập Giáo viên  PTDTBT TH Tả Thàng 7

15       Hoàng Thị Nhung Giáo viên  PTDTBT TH Tả Thàng 8

16       Nguyễn Thị Sen Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 8

17       Trần Thị Len Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 7

18       Trần Thị Hà Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 6,5

19       Vương Quốc Toàn Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 5
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20       Nguyễn Văn Mận Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 7

21       Phạm Thị Châu Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 8

22       Nguyễn Như Hoa Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 5,5

23       Giàng Sử Hoá Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 6

24       Hoàng Thị Hồng Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 8

25       Nguyễn Thị Thanh Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 6.5

26       Lù Thị Dổi Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 6

27       Lương Huệ Sim Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 7

28       Vàng Thị Thường Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 7

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Điểm Ghi chú

1        Hoàng Thị Hài Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 8

2        Nguyễn Thị Mến Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7.5

3        Phạm Ngọc Thạch Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7,5

4        Trương Thị Nụ Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

5        Sền Thị Hoa Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 8

6        Trần Thị Lợi Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

7        Nguyễn Thị Cẩm Vân Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

8        Vương Thị Phương Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 8

9        Trần Thị Thúy Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7.5

10      Trần Thị  Lan Hương Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 8

11      Hoàng Thị Hương Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 8

12      Đào Thị Hường Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 8

13      Nguyễn Thị Thúy Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

14      Tạ Thị Hương Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7,5

15      Đỗ Thị Hường Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 7

16      Hoàng Thị Oanh Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 7.5

17      Hoàng Văn Hòe Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 7

18      Dương Thị Thơ Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 8

19      Hoàng Văn Thụ Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 7

20      Vương Thị Nhung Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 7

21      Lê Thị Chà Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 7.5

22      Lý Minh Sơn Giáo viên Tiểu học Bản Xen 7

23      Lê Văn Sài Giáo viên Tiểu học Bản Xen 6

24      Tống Tiến Dũng Giáo viên Tiểu học Bản Xen 7.5

25      Phùng Thị Thủy Giáo viên Tiểu học Bản Xen 7
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26      Trần Thị Đức Giáo viên Tiểu học Bản Xen 6

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Điểm Ghi chú

1         Hà Thanh Bình Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 7

2         Ma Thị Sóng Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 7

3         Vàng Tờ Sín Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 7

4         Lù Chẩn Thắng Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 7

5         Phạm Thị Hoài Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 8

6         Giàng Sú Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 6

7         Phùng Thế Đạo Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 6

8         Hoàng Thị Minh Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 7

9         Trịnh Thị Lam Giáo viên  TH&THCS Chợ Chậu 7

10       Vương Văn Vinh Giáo viên  TH&THCS Chợ Chậu 7

11       Sìn A Minh Giáo viên  TH&THCS Chợ Chậu 6

12       Đinh Thị Na Giáo viên  TH&THCS Chợ Chậu 6

13       Nguyễn Hồng Luân Giáo viên  TH&THCS Chợ Chậu 8

14       Hoàng Hữu Liêm Giáo viên PTDTBT TH&THCS Dìn Chin 7.5

15       Hà Đại Đệ Giáo viên PTDTBT TH&THCS Dìn Chin 6

16       Thền Lý Din Giáo viên PTDTBT TH&THCS Dìn Chin 7

17       Nguyễn Văn Dụng Giáo viên PTDTBT TH&THCS Dìn Chin 7.5

18       Cao Thị Nhị Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 6

19       Pờ Chín Phong Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 6.5

20       Đinh Thị Tuyết Hằng Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 6

21       Thền Kim Huê Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 7.5

22       Vàng Thị Giàng Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 7.5

23       Hoàng Thị Muội Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 7

24       Vương Quốc Thái Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 7.5

25       Nguyễn Xuân Thắng Giáo viên PTDTBTTH&THCS Lồ Sử Thàng 6,5

26       Lương Ngọc Luân Giáo viên PTDTBTTH&THCS Lồ Sử Thàng 6,5

27       Lê Đức Thắng Giáo viên PTDTBTTH&THCS Lồ Sử Thàng 7

28       Nguyễn Hồng Sơn Giáo viên PTDTBTTH&THCS Lồ Sử Thàng 6,5

29       Nguyễn Thị Phương Giáo viên PTDTBTTH&THCS Lồ Sử Thàng 6

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Điểm Ghi chú

1         Vương Trần Quân Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 6
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2         Sền Thị Duyên Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 7

3         Vương Thị Chấn Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 6

4         Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 7

5         Nguyễn Đức Quỳnh Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 6

6         Đỗ Minh Dũng Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 6,5

7         Đào Anh Tuyến Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 6

8         Nguyễn Văn Linh Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 5,5

9          Lý Thị Hoa Giáo viên TH Trường TH Lung Vai 7

10       Nguyễn Văn Lê Giáo viên TH Trường TH Lung Vai 7

11        Cao Đức Bình Giáo viên TH Trường TH Lung Vai 6

12       Nông Ngọc Dũng Giáo viên TH Trường TH Lung Vai 8

13       Nguyễn Thị Thanh Xuân Giáo viên TH Trường TH Lung Vai 7

14       Tô Thị Tứ Giáo viên TH Trường TH Lung Vai 7

15       Vũ Thị Thanh Bình Giáo viên TH Trường TH Lung Vai 7

16       Nông Thị Thêm Giáo viên TH Trường TH Lung Vai 8

17       Trang Văn Tiến Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 5,5

18       Lã Thị Hường Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 7

19       Hoàng Thị Phương Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 6

20       Vương Thị Thu Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 6

21       Thào Hà Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 7

22       Trương Quỳnh Ngọc Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 6

23       Vương Thị Hạnh Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 7

24       Nguyễn Minh Tuân Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 5,5

25       Hoàng Kim Dung Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 8

26       Ly Khái Lưu Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 5

27       Đào Thị Hoa Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 7,5

28       Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 6

29       Lục Chính Chung Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 6

30       Khổng Thị Thu Hương Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 6.5

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Điểm Ghi chú

1         Đỗ Chí Thanh Giáo viên  PTDTBT TH Nấm Lư 7.5

2         Lồ Củi Thúy Giáo viên  PTDTBT TH Nấm Lư 7.5

3         Nông Đức Minh Giáo viên  PTDTBT TH Nấm Lư 6

4         Đỗ Quý Dương Giáo viên  PTDTBT TH Nấm Lư 7

5         Trương Đăng Phương Giáo viên  PTDTBT TH Nấm Lư 7
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6         Hoàng Văn Chẩn Giáo viên  PTDTBT TH Nấm Lư 6

7         Nguyễn Quốc Bảo Giáo viên Trường TH Pha Long 7

8         Vàng Tỉn Tờ Giáo viên Trường TH Pha Long 6

9         Trần Đăng Đức Giáo viên Trường TH Pha Long 6,5

10       Vương Chính Điệp Giáo viên Trường TH Pha Long 7

11       Hoàng Trọng Cung Giáo viên Trường TH Pha Long 5,5

12       Nguyễn Văn Nhật Giáo viên Trường TH Pha Long 5,5

13       Nông Đức Bình Giáo viên Trường TH Pha Long 6

14       Lê Thị Thúy Giáo viên Trường TH Pha Long 7.5

15       Nguyễn Thị Mười Giáo viên Tiểu học số 2 Thị trấn 7,5

16       Vương Quốc Thành Giáo viên Tiểu học số 2 Thị trấn 6,5

17       Vàng Thị Yến Giáo viên Tiểu học số 2 Thị trấn 8

18       Trần Văn Thiện Giáo viên Tiểu học số 2 Thị trấn 7

19       Lồ Thị Lan Giáo viên Tiểu học số 2 Thị trấn 7

20       Lù Văn Dung Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 6,5

21       Tung Sào Chung Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 6,5

22       Nguyễn Thị Hoa Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 7

23       Vương Thị Huế Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 7,5

24       Hoàng Đức Khánh Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 7

25       Nguyễn Thị Thanh Đào Giáo viên  PTDTBT TH Nấm Lư 9

26       Lý Thị Bích Giáo viên  PTDTBT TH Nấm Lư 7.5

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Điểm Ghi chú

1         Thái Hồng Hải Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 7

2         Tạ Thị Mai Hương Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 7

3         Lý Thị Lan Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 6,5

5         Nguyễn Trí Khương Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 7

6         Nguyễn Thị Mai Thắm Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 7

7         Nguyễn Thị Hảo Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 6,5

8         Phạm Đình Giang Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 6

9         Nguyễn Văn Hiệu Giáo viên  PTDTBT TH Tả Thàng 6,5

10       Đinh Thị Hùng Giáo viên  PTDTBT TH Tả Thàng 7

11       Lương Thị Thủy Giáo viên  PTDTBT TH Tả Thàng 6

12       Hàng Lênh Giáo viên  PTDTBT TH Tả Thàng 5,5

13       Châu Xuân Quy Giáo viên  PTDTBT TH Tả Thàng 5,5

14       Hoàng Văn Luật Giáo viên  PTDTBT TH Tả Thàng 5
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15       Hoàng Thị Mơ Giáo viên  PTDTBT TH Tả Thàng 5,5

16       Chảo Văn Thồn Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 7

17       Châu Xuân Chính Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 7,5

18       Nông Thị Dền Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 5,5

19       Phạm Xuân Mai Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 7

20       Vương Thị Thu Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 7,5

21       Cao Thị Vinh Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 6

22       Vương Đức Thường Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 7

23       Phạm Duyên Cường Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 6,5

24       Đoàn Thị Hạnh Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 7.5

25       Lục Thị Yên Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 6,5

26       Nguyễn Thanh Sơn Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 6

27       Trần Đức Đáng Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 6

28       Hà Đại Lâm Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 7

29       Trần Thị Khanh Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 6,5

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Lớp Ghi chú

1        Phạm Minh Thành Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 8

2        Trần Trí Dũng Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

3        Nguyễn Kim Dung
Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 7

4        Trần Thị An Khang Giáo viên
Tiểu học Bản Xen

7

5        Lù Thị Dín Giáo viên
PTDTBTTH Cao Sơn

7

6        Đỗ Thị Lan Giáo viên
Trường TH&THCS Chợ Chậu

7

7        Lù Văn Ngàn Giáo viên
PTDTBT TH&THCS Dìn Chin

6.5

8        Đỗ Văn Luân Giáo viên
PTDTBT TH La Pan Tẩn

6.5

9        Trương Thị Thủy Giáo viên
TH Lùng Khấu Nhin

6.5

10      Trần Văn Hưng Giáo viên
Trường TH Lung Vai

6.5

11      Phạm Vân Anh Giáo viên
Trường Tiểu học Na Lốc

6.5

12      Dương Thị Nguyệt Hằng Giáo viên
PTDTBT TH Nậm Chảy

7.5

13      Bùi Quang Trọng Giáo viên
TH Pha Long

6.5

14       Nguyễn Kim Huế Giáo viên
Tiểu học số 2 Thị trấn

7.5

15      Nguyễn Duy Anh Giáo viên
PTDTBT TH Tả Gia Khâu

7

16      Lý Hương Lan Giáo viên
Trường TH Tả Ngài Chồ

7.5

17      Nguyễn Công Quý Giáo viên
PTDTBTTH Thanh Bình

7
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STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Điểm Ghi chú

1        Trần Thị Hồng Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

2        Trương Thị Hồng Nhung Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

3        Nguyễn Thị Phương Thúy Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 7.5

4        Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Tiểu học Bản Xen 7

5        Đào Văn Long Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 7

6        Phạm Thị Tươi Giáo viên Trường TH&THCS Chợ Chậu 7

7        Trần Thị Thúy Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 7

8        Đỗ Xuân Thuận Giáo viên PTDTBTTH&THCS Lồ Sử Thàng 7.5

9        Trần Văn Thắng Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 8

10      Nguyễn Thị Thanh Thùy Giáo viên Trường TH Lung Vai 8

11      Đỗ Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 8

12      Phùng Thị Thu Trang Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 7

13      Khổng Thị Thu Hà Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 7

14      Vũ Hồng Nhung Giáo viên Trường TH Pha Long 7

15      Trịnh Thị Thương Giáo viên Tiểu học số 2 Thị trấn 7

16      Đồng Quốc Phương Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 7

17      Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 8

18      Trần Minh Tuệ Giáo viên  PTDTBT TH Tả Thàng 7

19      Hà Thị Thu Trang Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 8

20      Nguyễn Thế Mạnh Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 7

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Điểm Ghi chú

1        Trương Huy Thịnh Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 8

2        Lồ Văn Long Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

3        Đỗ  Thị Thanh Thủy Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 7.5

4        Nguyễn Văn Thiết Giáo viên Tiểu học Bản Xen 7

5        Phạm Thị Thanh Thảo Giáo viên Tiểu học Bản Xen 7

6        Nông Văn Lưu Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 6.5

7        Lộc Văn Khuyên Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 6.5

8        Vương Quốc Huy Giáo viên Trường TH&THCS Chợ Chậu 7

9        Khúc Thành Luân Giáo viên PTDTBT TH&THCS Dìn Chin 7

10      Cao Văn Sang Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 7

11      Đỗ Đức Thành Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 7.5

12      Lương Thế Long Giáo viên PTDTBTTH&THCS Lồ Sử Thàng 7

13      Đỗ Ngọc Chiến Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 7
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14      Nông Văn Vùi Giáo viên Trường TH Lung Vai 6.5

15      Đỗ Mạnh Chinh Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 7

16      Lục Thị Hương Giang Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 7.5

17      Trần Thị Thương Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 7

18      Hoàng Văn Thưởng Giáo viên Trường PTDTBT TH Nấm Lư 7.5

19      Sền Quang Tuyên Giáo viên TH Pha Long 6.5

20      Giàng Seo Dìn Giáo viên TH Pha Long 6.5

21      Vương Ngọc Giang Giáo viên Tiểu học số 2 Thị trấn 7.5

22      Đào Văn Chính Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 7.5

23      Vương Văn Tuấn Giáo viên PTDTBT TH Tả Gia Khâu 7

24      Lã Thị Anh Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 7

25      Đào Duy Khánh Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 7.5

26      Nguyễn Ngọc Quang Giáo viên Trường PTDTBT TH Tả Thàng 7

27      Lục Phương Thảo Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 7

28      Trương Văn Tiến Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 7

29      Lùng Phin Hồng Giáo viên TH&THCS Tung Chung Phố 7.5

STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Điểm Ghi chú

      1 Mai Thị Thu Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

      2 Đào Thị Kim Quy Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

      3 Nguyễn Thị Quỳnh Liên Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

      4 Lục Thị Kim Nhung Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 6.5

      5 Vy Thị Trang Giáo viên Tiểu học Bản Xen 7

      6 Lù Dỉ Mây Giáo viên PTDTBT TH&THCS Dìn Chin 6

      7 Trần Thị Ngân Giáo viên PTDTBT TH La Pan Tẩn 6

      8 Đoàn Thị Thương Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 7

      9 Trần Thị Loan Giáo viên Trường TH Lung Vai 7

    10 Nguyễn Thị Yến Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 7.5

    11 Thền Thị Thu Hường Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 7.5

    12 Triệu Thị Thanh Hoa Giáo viên  PTDTBT TH Nấm Lư 7

    13 Lù Thị Viên Giáo viên TH Pha Long 6

    14 Hồ Ngọc Tình Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 8

    15 Hoàng Thị Thu Hiền Giáo viên  PTDTBT TH Tả Thàng 6.6

    16 Vàng Thị Vân Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 5.5
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STT Họ và Tên Chức vụ Đơn vị trường Điểm Ghi chú

1        La Ngọc Sơn Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 8

2        Nguyễn Phúc Thọ Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 8

3        Nguyễn Thị Viết Giáo viên TH Số 1 Thị trấn 7

4        Phạm Thị Sim Giáo viên Tiểu học Bản Lầu 7

5        Lù Văn Xuyên Giáo viên Tiểu học Bản Xen 6.5

6        Nguyễn Thị Nguyệt
Giáo viên PTDTBTTH Cao Sơn 7

7        Sùng Thị Thanh Giáo viên  TH&THCS Chợ Chậu 7.5

8        Vũ Thị Huê Giáo viên TH Lùng Khấu Nhin 8

9        Vàng Văn Xuân Giáo viên Trường TH Lung Vai 7

10      Lộc Văn Hoàn Giáo viên Trường Tiểu học Na Lốc 6.5

11      Sền Văn Hồng
Giáo viên PTDTBT TH Nậm Chảy 8

12      Nguyễn Thị Hoa Giáo viên  PTDTBT TH Nấm Lư 7.5

13      Nguyễn Thế Hậu Giáo viên TH Pha Long 7

14      Lù Phù Hoan Giáo viên Tiểu học số 2 Thị trấn 7

15      Bùi Thanh Điệp Giáo viên Trường TH Tả Ngài Chồ 7.5

16      Lê Thị Nhạn Giáo viên  PTDTBT TH Tả Thàng 6.5

17      Phạm Kim Ngân Giáo viên PTDTBTTH Thanh Bình 7.5
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